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Phần I. 

Câu 1. 

a. 

Xác định thể thơ của tác phẩm. 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Thể thơ 8 chữ 

b. 

Xác định nhân vật trữ tình và cảm xúc chủ đạo của bài thơ 

Phương pháp: 

Đọc kĩ bài thơ, xác định nhân vật trữ tình và cảm xúc chủ đạo 

Lời giải chi tiết: 

- Nhân vật trữ tình: người lính phục kích giặc trong đêm. 

- Cảm xúc chủ đạo: bình yên, đạt dào cảm xúc khi ngắm nhìn quê hương và tin vào ngày mai. 

c. 

Khổ thơ thứ nhất cho độc giả biết điều gì về nhân vật trữ tình? Cảm xúc của nhân vật trữ tình 

được thể hiện như thế nào? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ khổ 1, chú ý các từ ngữ miêu tả nhân vật trữ tình 

Lời giải chi tiết: 

- Nhân vật trữ tình hiện lên rõ nét: 

+ Bên vệ đường trong một chiều hè, cuối ngày. 

+ Nhiệm vụ: Chờ vượt đường. 

- Cảm xúc: Nóng lòng để thực hiện nhiệm vụ. 
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Đừng sốt ruột vì đường còn bóng giặc. 

Cứ yên lòng đêm nay ta sẽ qua. 

=> Tự nhủ lòng mình: kiên nhẫn chờ đợi, đêm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ 

=> Cảm xúc của nhân vật trữ tình được bộc lộ trực tiếp qua từ ngữ giản dị. 

d. 

Xác định chủ đề và bức thông điệp của bài thơ. Và cho biết bài thơ đã khơi gợi trong em tình 

cảm gì về người lính, quê hương đất nước? 

Phương pháp: 

Từ nội dung xác định chủ đề và thông điệp phù hợp 

Lời giải chi tiết: 

- Chủ đề: tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp tâm hồn người lính. 

- Bức thông điệp: 

+ Cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước, nghĩ về bạn bè, quế hương luôn khiến lòng mình 

thanh thần. 

+ Tình yêu quê hương, con người, đất nước sẽ là động lực để người lính chiến đấu, vượt qua 

muôn ngàn thử thách. 

- Bài thơ khơi gợi tình yêu quê hương, biết ơn những người lính 

Câu 2. 

Viết đoạn nghị luận (khoảng 200 chữ) về vẻ đẹp tâm hồn người lính trong khổ thơ sau: 

Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên 

Bao giấc mơ của một thời đánh giặc 

Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất 

Những bàn chân bật dậy vượt qua đường 

Phương pháp: 

Vận dụng đặc trưng thể thơ tám chữ để phân tích 

Vận dụng kĩ năng lập luận, phân tích 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

Những xao động, xúc cảm đẹp trong tâm hồn người lính: 

- Nhớ về bao ước mơ, khao khát của tuổi trẻ. 

- Ước mơ mãnh liệt nhất là tình yêu đất nước sẽ tạo nên sức mạnh để người lính chiến đấu 

(nghệ thuật hoán dụ, động từ thể hiện sức mạnh, sức trẻ quật cường...) 
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Bài tham khảo: 

Đoạn thơ trên gợi lên trong em một cảm giác bâng khuâng, trăn trở về những ký ức của thời 

gian đã qua. “Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên” như một lời nhắc nhở về quá khứ đầy thử 

thách và gian khổ, khi mà những người lính đã phải trải qua vô vàn khó khăn để bảo vệ Tổ 

quốc. Những "giấc mơ của một thời đánh giặc" là những khát vọng, lý tưởng cao đẹp của tuổi 

trẻ, của những người con đất Việt trong thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, giữa bao ký ức ấy, chỉ 

còn lại "một giấc mơ duy nhất" – một ước vọng giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng: khát khao 

hòa bình, ước mơ về một tương lai tươi sáng, không còn chiến tranh. Câu thơ "Những bàn chân 

bật dậy vượt qua đường" là hình ảnh tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết tâm vươn lên, không 

khuất phục trước mọi khó khăn. Đoạn thơ thể hiện sự kiên cường, nghị lực phi thường của 

những con người đã sống hết mình vì lý tưởng, vì độc lập tự do của dân tộc. 

Phần II. 

Câu 1. 

Em hiểu thế nào về câu nói: “Văn hoá còn thì dân tộc còn”? 

Phương pháp: 

Nêu suy nghĩ của em và lí giải phù hợp 

Lời giải chi tiết: 

Câu nói “Văn hóa còn thì dân tộc còn” khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đối với sự tồn 

tại và phát triển của một dân tộc. Văn hóa là những giá trị tinh thần, phong tục, tập quán, truyền 

thống và lối sống đặc trưng của mỗi quốc gia. Nếu một dân tộc đánh mất bản sắc văn hóa, họ 

sẽ dần bị hòa tan vào các nền văn hóa khác và mất đi sự độc lập về tinh thần. Vì vậy, việc giữ 

gìn và phát huy văn hóa chính là bảo vệ cốt lõi của dân tộc. 

Câu 2. 

Có ý kiến cho rằng: “Bảo tồn và phát huy văn hoá chính là cách để giữ gìn sự trường tồn 

của dân tộc”.  

Bằng một bài văn nghị luận, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý kiến trên và trình bày những 

giải pháp để giữ gìn sự trường tồn của dân tộc. 

Phương pháp: 

Vận dụng vốn hiểu biết, kiến thức về vấn đề để bàn luận 

Vận dụng thao tác lập luận, kĩ năng viết bài… 

Lời giải chi tiết: 

I. Mở bài 

- Giới thiệu ý kiến: “Bảo tồn và phát huy văn hóa chính là cách để giữ gìn sự trường tồn của 

dân tộc.” 

- Khẳng định tính đúng đắn của nhận định và tầm quan trọng của vấn đề trong bối cảnh toàn 

cầu hóa hiện nay. 
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II. Thân bài 

1. Giải thích vấn đề 

- Bảo tồn văn hóa: Giữ gìn những giá trị truyền thống như phong tục, tập quán, ngôn ngữ, nghệ 

thuật, tín ngưỡng. 

- Phát huy văn hóa: Làm mới, quảng bá và phát triển văn hóa trong thời đại mới để phù hợp 

với xu thế toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. 

- Sự trường tồn của dân tộc: Một dân tộc chỉ thực sự tồn tại khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa 

của mình, không bị hòa tan hay mai một. 

2. Vai trò của văn hóa đối với sự trường tồn của dân tộc 

- Xác định bản sắc riêng: Văn hóa giúp phân biệt một dân tộc với các dân tộc khác, tạo nên 

niềm tự hào dân tộc. 

- Gắn kết cộng đồng: Các giá trị văn hóa truyền thống là sợi dây liên kết con người trong một 

quốc gia, tạo nên tinh thần đoàn kết. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Du lịch văn hóa, nghệ thuật truyền thống có thể trở thành 

động lực phát triển kinh tế. 

- Giữ vững chủ quyền dân tộc: Khi văn hóa mạnh mẽ, dân tộc không bị đồng hóa, luôn giữ 

được độc lập về tinh thần và ý thức hệ. 

3. Thực trạng bảo tồn và phát huy văn hóa hiện nay 

- Tích cực: Nhiều phong trào gìn giữ văn hóa được đẩy mạnh, các di sản được công nhận và 

bảo tồn, nghệ thuật truyền thống được phục hồi. 

- Tiêu cực: Văn hóa truyền thống đang bị mai một, giới trẻ ít quan tâm đến lịch sử, chạy theo 

văn hóa ngoại lai, nhiều giá trị bị biến tướng. 

4. Giải pháp giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc 

- Nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ thông qua giáo dục và 

truyền thông. 

- Bảo vệ và phát triển di sản văn hóa, phục hồi các lễ hội truyền thống, giữ gìn tiếng nói, chữ 

viết của dân tộc. 

- Kết hợp văn hóa truyền thống với hiện đại, ứng dụng công nghệ để quảng bá giá trị văn hóa 

dân tộc ra thế giới. 

- Chống lại sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai tiêu cực, chọn lọc những giá trị phù hợp thay vì 

tiếp thu một cách thụ động. 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: bảo vệ tiếng nói và chữ viết 

… 

III. Kết bài 
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- Khẳng định lại quan điểm: Văn hóa chính là nền tảng của dân tộc, bảo tồn và phát huy văn 

hóa là trách nhiệm của mỗi công dân. 

- Kêu gọi ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để đưa văn hóa 

Việt Nam phát triển bền vững. 


